
5月14日（土）

スケジュール Schedule 日程Lên lịch

Bệnh viện

Thiên tai

用餐・访问

医院

灾害

Disaster

Meal・Visit

Service・Document

Hospital病院

6月25日（土）

災害
さいがい

7月9日（土）

7月2日（土）

食事・訪問

サービス・書類

しょくじ ほうもん

しょるい

Ăn uống, thăm hỏi

服务・文件 

はじめて日本語を勉強する人
ひとにほんご べんきょう

People who just started learning Japanese

人们谁刚开始学习日语

Những người chỉ bắt đầu học tiếng Nhật

2022年5月14日(土)～7月16日(土)

日本語

自分について About yourself

自我介绍Giới thiệu về bản thân

Separating Garbage
垃圾的分类Phân loại rác

～くらしの情報広場～

いま

Daily Japanese 即时日语Tiếng Nhật ngay từ bây giờ
Information Plaza for life 生活信息广场Thông tin cuộc sống

今すぐ

期間

5月21日（土）

買い物

に　ほ　ん　ご

じょうほうひろば

きかん

Period 课程期间Thời gian khóa học

Thứ Bảy 14 Tháng 5, 2022 ～ Thứ Bảy 16 Tháng 7, 2022
 May 14th (Sat), 2022 to July 16th (Sat), 2022

2022年5月14日，星期六　～　2022年7月16日，星期六

授業料
無料

じゅぎょうりょう

むりょう

 Tuition Fee 学费 học phí

 free of charge 免费 miễn phí

場所
ばしょ

Place 地方 địa điểm

じぶん

6月18日（土）

か もの
Shopping

Mua sắm

Giao thông

买东西

交通

時間
じかん

 Time 时间Thời gian

13:30～15:30

5月28日（土）

ごみの分別
ぶんべつ

6月4日（土）

街で
Trong thị trấn

In the Town
まち

在街上

6月11日（土）

交通
こうつう

Transportation

びょういん

7月16日（土）

行事・学校 Event・School
ぎょうじ がっこう

传统仪式・学校 

Dịch vụ, tài lieu

Sự kiện, trường học

まつやま国際交流センター
こくさいこうりゅう

Matsuyama International Center 松山国际交流中心

勉強します
べんきょう

What to Study 学习什么học gì

Talk và hoạt động về các chủ đề 关于主题的谈话和活动

テーマについて話したり、活動します

・テーマについてのことば  Words on the topics
关于话题的词Từ về các chủ đề

Talks and activities about the topics

はな かつどう

2022年5月～

COMS 松山市三番町６丁目４－２０

13:30～14:30PART 1

14:30～15:30PART 2

対象
たいしょう Targeted Participants 目标参与者

Người tham gia mục tiêu

問い合わせ
と あわ

mail@mic.ehime.jp
089-943-2025

・ひらがな、カタカナ  Hiragana, Katakana

平假名, 片假名Hiragana, Katakana

PART 1、PART 2のどちらか1つだけに参加してもいいです
さんか

You can join in either PART 1 or PART 2

您可以参加第 1 部分或第 2 部分

Bạn có thể tham gia vào một trong hai PHẦN 1 hoặc PHẦN 2

※6月11日
えんだい ようい

Prepare 170 yen for the bus fare

请准备170日元的车费

 Mọi người chuẩn bị tiền vé xe buýt là 170 Yên/lượt 

バス代170円を用意してください

ねん がつ

https://goo.gl/maps/M9Go1UDJEPPPs8gY8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKHUKNnL80AldLWtLzrC7UeW8mQQQ1gfEr4DQo7rVvSUYpmQ/viewform
mailto:mail@mic.ehime.jp

